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DANH SÁCH HS NĂM HỌC 2026-2027

STT Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học
1 Trần Thị Thúy An Nữ 03/01/2009 12A4
2 Tăng Ngọc Ánh Nữ 17/06/2009 12A4
3 Nguyễn Văn Cao Nam 19/12/2009 12A4
4 Huỳnh Trọng Dư Nam 16/10/2009 12A4
5 Võ Hải Đăng Nam 15/04/2009 12A4
6 Lâm Thị Mai Đình Nữ 01/07/2009 12A4
7 Võ Thanh Hòa Nam 21/03/2009 12A4
8 Trần Đăng Huy Nam 23/12/2009 12A4
9 Huỳnh Tuấn Kiệt Nam 20/09/2009 12A4
10 Nguyễn Thị Thúy Kiều Nữ 12/11/2009 12A4
11 Ca Vũ Kha Nam 26/11/2009 12A4
12 Đặng Phi Long Nam 07/06/2009 12A4
13 Đặng Thị Thúy Ngân Nữ 05/03/2009 12A4
14 Lê Thị Kim Ngân Nữ 25/12/2009 12A4
15 Nguyễn Ngọc Quỳnh Ngân Nữ 10/10/2009 12A4
16 Phan Thanh Ngân Nữ 18/09/2009 12A4
17 Trương Thị Ngọc Nghi Nữ 28/11/2009 12A4
18 Nguyễn Thúy Nhi Nữ 25/10/2009 12A4
19 Trần Thị Thủy Tiên Nữ 25/07/2009 12A4
20 Trần Sung Túc Nam 10/04/2009 12A4
21 Nguyễn Vi Tường Nam 15/11/2009 12A4
22 Nguyễn Mạnh Tường Nam 26/09/2009 12A4
23 Nguyễn Hữu Thọ Nam 06/03/2009 12A4
24 Ca Hồng Thuận Nam 08/05/2009 12A4
25 Võ Huỳnh Minh Thư Nữ 04/04/2009 12A4
26 Ca Thị Bảo Thy Nữ 05/12/2009 12A4
27 Phan Thị Yến Trâm Nữ 08/03/2009 12A4
28 Phan Thị Ngọc Trâm Nữ 26/03/2009 12A4
29 Hồ Thị Bảo Trân Nữ 07/08/2009 12A4
30 Nguyễn Ngọc Trân Nữ 17/01/2009 12A4
31 Võ Thị Quỳnh Trân Nữ 26/06/2009 12A4
32 Nguyễn Thị Tường Vi Nữ 02/10/2009 12A4
33 Ca Quốc Vinh Nam 31/05/2009 12A4
34 Phạm Công Vinh Nam 14/12/2009 12A4
35 Trương Anh Vũ Nam 15/05/2009 12A4
36 Nguyễn Tường Vy Nữ 24/08/2009 12A4
37 Nguyễn Thị Tường Vy Nữ 06/01/2009 12A4
38 Nguyễn Thị Như Ý Nữ 08/02/2009 12A4


	THCS&THPT Mỹ Quý

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-27T22:22:50+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MỸ QUÝ<c23myquy.longan@moet.edu.vn> đã ký lên văn bản này!




